
Biểu số 40/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỐ 5.511.150      1.593.600   119.481    1.434.139  106.546    57.081     167.535  87.151     703.949   692.470     302.936   

1 Tỉnh ủy 110.000         110.000     

2
Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và 
Hội đồng nhân dân 24.725           21.226       

3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 68.614           11.398      57.216       

4 Sở Tài chính 21.274           21.274       

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14.796           2.000       12.796       

6 Sở Nội vụ 63.302           3.885          59.417       

7 Sở Ngoại vụ 17.079           1.650          15.429       

8 Sở Thông tin và Truyền thông 58.128           52.250     5.878         
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DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC 
NĂM 2023

(Đính kèm công văn số 7273/STC-QLNS ngày 28/11/2022 của Sở Tài chính Đồng Nai)
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9 Sở Khoa học và Công nghệ 82.175           2.000          71.626      8.549         

10 Sở Công thương 67.429           2.900       24.998     39.531       

11 Sở Tài nguyên Môi trường 93.082           57.031     16.302     19.749       

12 Sở Tư pháp 24.706           18.116       

13 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 146.761         102.676   44.085       

14 Sở Giao thông vận tải 159.719         138.725   20.994       

15 Sở y tế 1.048.314      2.710          1.029.924  15.680       

16 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 329.341         61.924        2.685         75.497      167.535  100          11.643     9.957         

17 Sở Xây dựng 27.561           27.561       

18 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 297.916         50.400        14.580       232.936   

19 Sở Giáo dục và đào tạo 900.550         889.888      10.662       

20 Công an tỉnh 62.532           640             1.840       12.550     

21 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 144.598         7.050          

22 Thanh tra tỉnh 10.219           10.219       
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23 Bảo hiểm xã hội 401.530         401.530     

24 Đại học Đồng Nai 46.222           46.222        

25 Trường Chính trị Đồng Nai 22.911           22.911        

26 UBMT Tổ quốc 11.299           11.299       

27 Tỉnh đoàn (Nhà thiếu nhi) 23.100           3.922        19.178       

28 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 18.036           18.036        

29 Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai 30.713           30.713        

30
Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao 
Đồng Nai 51.530           51.530        

31 Ban Quản lý các KCN 26.774           6.814       18.837       

32 Ban Dân tộc 15.363           15.363       

33 Hội chữ thập đỏ 3.887             3.887         

34 Hội người mù 970                970            

35 Hội cựu thanh niên xung phong 1.844             1.844         

36 Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin 1.040             1.040         
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37 Hội người cao tuổi 1.447             1.447         

38
Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù 
đày 2.104             2.104         

39 Hội liên hiệp phụ nữ 11.141           11.141       

40 Hội nông dân 8.534             8.534         

41 Hội cựu chiến binh 3.268             3.268         

42 Hội nhà báo 1.293             1.293         

43 Hội văn học nghệ thuật 8.216             8.216         

44 Liên minh Hợp tác xã 9.318             9.318         

45 Hội Luật gia 955                955            

46
Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ 
thuật 12.929           8.085        4.844         

47 Hội khuyến học 2.313             2.313         

48 Hội sinh viên 3.994             3.994         

49 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 11.888           11.888       

50
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng 
Nai 75.263           12.529      16.016     46.718     
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51
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công 
nghệ sinh học 23.021           15.203      7.818         

52 Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển 2.450             2.450       

53 Công ty khai thác công trình thủy lợi 7.000             7.000       

54
Đài phát thanh và truyền hình Đồng 
Nai 57.081           57.081     

55 Liên đoàn lao động tỉnh 700                700           

56 Nhà xuất bản Đồng Nai 2.500             2.500        

57 Cục Quản lý thị trường 2.204             2.204       

58 Kho bạc nhà nước 1.536             

59
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông 146.883         146.883   

60 Dự phòng 498.608         404.041      24.567      70.000     

61 CHI KHÁC 188.464         140.000   
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